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	ĐIỂM


	Nhận xét của giáo viên




Đọc thầm

Người mẹ


1. Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt hải gọi con. Suốt mấy đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần Chết đã bắt nó đi.


Thần Đêm Tối đóng giả một bà cụ mặc áo choàng đen, bảo bà : 


-Thần Chết chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những người lão đã cướp đi đâu


- Bà mẹ khẩn khoản cầu xin thần chỉ đường cho mình đuổi theo Thần Chết. Thần Đêm Tối chỉ đường cho bà.


2. Đến một ngã ba đường, bà mẹ không biết phải đi lối nào. Nơi đó có một bụi gai băng tuyết bám đầy. Bụi gai bảo :

- Tôi sẽ chỉ dường cho bà, nếu bà ủ ấm tôi.


Bà mẹ ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm nó. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Bụi gai đâm chồi, nảy lộc và nở hoa ngay giữa mùa đông buốt giá. Bụi gai chỉ đường cho bà.

3. bà đến một hồ lớn. Không có một bóng thuyền. Nước hồ quá sâu. Nhưng bà nhất định vượt qua hồ để tìm con. Hồ bảo:

-Tôi sẽ giúp bà, nhưng bà phải cho tôi đôi mắt. Hãy khóc đi, cho đến khi đôi mắt rơi xuống !

Bà mẹ khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ rơi xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được đưa đến nơi ở lạnh lẽo của Thần Chết.


4. Thấy bà, Thần Chết nhạc nhiên, hỏi :


- Làm sao ngươi có thể tìm thấy được nơi đây ?


Bà mẹ trả lời :


- Vì tôi là mẹ. Hãy trả con cho tôi !
















Theo AN-ĐEC-XEN


(Nguyễn Văn Hải, Vũ Minh Toàn dịch)  
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Thần Chết đã bắt mất con của bà mẹ lúc nào?


a. Lúc bà mẹ chạy ra ngoài.

b. Lúc bà vừa thiếp đi một lúc.


c. Lúc bà đang thức trông con.
Câu 2: Người mẹ đã làm gì để bụi gai chỉ đường cho bà?


a. Ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm cho nó.


b. Giũ sạch băng tuyết bám đầy bụi gai.


c. Chăm sóc bụi gai hằng ngày.
Câu 3: Viết lại hình ảnh so sánh và từ so sánh trong các câu thơ sau:

   “Trẻ em như búp trên cành


Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.”

- Hình ảnh so sánh: 


- Từ so sánh: 

Câu 4: Câu nào sau đây được cấu tạo theo mẫu câu “Ai là gì?” 
a. Người mẹ không sợ Thần Chết.

 b. Người mẹ có thể hi sinh tất cả vì con.


c. Người mẹ là người rất dũng cảm.
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CẦU KÈ
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ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
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LỚP  BA  – Thời gian : 40 phút

MÔN : TIẾNG VIỆT (viết)

1.Chính tả nghe – viết (5 điểm)
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài “Nhớ lại buổi đầu đi học” SGK Tiếng Việt 3 - tập 1, trang 51 và 52 đoạn: “Cũng như tôi…đến hết”.
Nhớ lại buổi đầu đi học

Cũng như tôi, mấy học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.

2. Tập làm văn: (5 điểm)
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại buổi đầu em đi học theo gợi ý sau :
a. Lần đầu tiên em đến lớp là buổi sáng hay buổi chiều ?
b. Thời tiết thế nào ?
c. Ai dẫn em đến trường ?
d. Lúc đầu, em bỡ ngỡ ra sao ?
e. Buổi học đã kết thúc thế nào ?

g. Cảm xúc của em về buổi học đó ?
Hết
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
MÔN TIẾNG VIỆT 3 - GIỮA HỌC KÌ I
I/ Kiểm tra đọc – hiểu :
* Đọc thầm và làm bài tập : (4 điểm) mỗi câu đúng cho 1 điểm.
Câu 1: Ý/ b. Lúc bà vừa thiếp đi một lúc.

Câu 2: Ý/ a. Ôm ghì bụi gai vào lòng để sưởi ấm cho nó.
Câu 3: - Hình ảnh so sánh: Trẻ em – búp trên cành

  -  Từ so sánh: như

Câu 4: Ý/ c. Người mẹ là người rất dũng cảm.
II/ Kiểm tra viết: (10 điểm).
1. Chính tả: (5 điểm)
 - Đánh giá, cho điểm: 

 + Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn được 5 điểm.
 + Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai- lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định), trừ 0,5 điểm mỗi lỗi.

* Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,… trừ 1 điểm toàn bài.

2. Tập làm văn: (5 điểm)
- Đảm bảo các yêu cầu sau, được 5 điểm: 

 + Viết được một đoạn văn theo yêu cầu của đề bài.

 + Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

 + Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.

- Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, có thể cho các mức điểm : 4,5 ; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5.


